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Lời phê của cô giáo 

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) 

Phần 1 (1,5 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  

(Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 6, hãy khoanh vào chữ cái in hoa đứng trước 

phương án đúng duy nhất. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm). 

Câu 1: Hệ thần kinh ở người có dạng 

A. hình ống. B. hình lưới. C. hình chuỗi. D. hình túi. 

Câu 2: Các giác quan giúp cơ thể nhận biết: 

A. các kích thích từ bên ngoài cơ thể. 

B. các kích thích từ bên ngoài hay bên trong cơ thể. 

C. các kích thích từ bên trong cơ thể. 

D. các kích thích từ bên ngoài và bên trong cơ thể 

Câu 3: Trong cơ thể người, hormone do tuyến yên tiết ra có tác động đến hầu 

hết các tuyến nội tiết khác? 

 A. Đúng B. Sai 

Câu 4: Lớp nào nằm ngoài cùng, tiếp xúc với môi trường trong cấu trúc của da? 

 A. Lớp bì. B. Lớp mạch máu. 

 C. Lớp biểu bì. D. Lớp mỡ dưới da. 

Câu 5: Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết? 

 A. Uống nhiều nước  B. Nhịn tiểu 

 C. Đi chân đất  D. Không mắc màn khi ngủ 

Câu 6: Hormone glucagon chỉ có tác dụng làm tăng đường huyết, ngoài ra không có 

chức năng nào khác. Ví dụ trên cho thấy tính chất nào của hormone? 

 A. Tính đặc hiệu.  B. Tính phổ biến 

 C. Tính đặc trưng cho loài.  D. Tính bất biến 

Phần 2 (1 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 

(Hãy viết câu trả lời vào bài làm. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm). 

Câu 7: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để được nội dung đúng. 

Cân bằng môi trường trong của cơ thể là duy trì sự ổn định của môi trường trong 

cơ thể, đảm bảo cho các hoạt động sống trong (1)…………….… diễn ra bình thường. 

Khi môi trường trong của cơ thể không duy trì được sự ổn định sẽ gây ra sự (2)…… 

……….. hoặc rối loạn hoạt động của tế bào, cơ quan và cơ thể. 



Câu 8: Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?  

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 9: Khi bị bỏng nhẹ, chúng ta cần phải thực hiện ngay thao tác nào? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Phần 3 (1 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai 

(Điền dấu x vào lựa chọn của em. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 

Câu 10: Các khẳng định sau đây đúng hay sai? 

Khẳng định Đúng Sai 

1. Tuyến tụy vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết.   

2. Hormone insulin có tác dụng chuyển glucose thành glycogen dự 

trữ trong gan và cơ. 

  

3. Trong cơ thể người, tuyến tụy đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của 

hầu hết các tuyến nội tiết khác 

  

4. Ở nữ giới, hormone estrogen có tác dụng sinh lí tương tự như 

testosterone ở nam giới 

  

II. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 

Câu 11 (1 điểm): Hãy trình bày những hiểu biết của em về chất gây nghiện và giải 

thích nguyên nhân của hiện tượng nghiện chất. 

Câu 12 (0,5 điểm): Lượng acid uric trong máu cao hoặc thấp hơn mức bình thường 

kéo dài sẽ đẫn đến những bệnh gì? 
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UBND XÃ PHÚ LƯƠNG 

TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A B A C B A 

 

Câu 7 8 9 10 

Đáp án 
(1): Cơ thể 

(2): biến đổi 

Hormone Ngâm vào 

nước lạnh 

Đúng: 1, 2, 4 

Sai: 3 

 

II. TỰ LUẬN (1,5 điểm)  

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

Câu 1 

(1 điểm) 

Một số hiểu biết của em về chất gây nghiện: 

- Khái niệm: Chất gây nghiện đối với hệ thần kinh là  

+ Chất kích thích thần kinh 

+ Làm thay đổi chức năng bình thường của cơ thể 

+ Làm cho cơ thể phụ thuộc hoặc có cảm giác thèm, nhớ, 

nghiện chất đó ở các mức độ khác nhau. 

- Đặc điểm: 

+ Phần lớn các chất gây nghiện hệ thần kinh có bản chất hoá 

học như: nicotine trong thuốc lá, etanol trong rượu.  

+ Đặc biệt, các chất ma tuý có ảnh hưởng vô cùng nguy 

hiểm đến cơ thể, khi bị nghiện rất khó cai, dễ tái nghiện.  

     Hậu quả: 

      - Gây hại sức khỏe 

      - Rối loạn hoạt động thần kinh 

      - Ảnh hưởng đến học tập, lao động và đời sống xã hội 

     Nguyên nhân gây nghiện: 

      - Chất gây nghiện kích thích hệ thần kinh tạo cảm giác 

khoái cảm 

      - Cơ thể quen dần và cần liều cao hơn để có tác dụng 

      - Khi không sử dụng sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu → 

buộc người dùng tiếp tục sử dụng 
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Câu 2 

(0,5 điểm) 

- Lượng acid uric trong máu cao hơn bình thường trong thời 

gian dài sẽ dấn đến các bệnh viêm khớp, gout, suy thận,…. 

- Lượng acid uric trong máu thấp hơn bình thường kéo dài, 

cơ thể có nguy cơ bị các bệnh rối loạn chức năng gan, thận. 
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